
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00043819 Nguyễn Đăng Trung 03/03/1965 187320821
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 2

2 HTV-00043820 Đậu Đình Sang 19/05/1984 183264181 Kỹ sư Điện công nghiệp Giám sát lắp đặt thiết bị công trình 2

3 HTV-00038035 Vũ Quang Hưng 04/12/1987 001087012050
Kỹ sư Xây dựng đường hầm và 
metro - ngành Xây dựng Cầu – 
Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

4 HTV-00038036 Nguyễn Ngọc Cương 16/11/1986 013579776
Kỹ sư  Xây dựng đường hầm 
và metro - ngành Xây dựng 
Cầu – Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

5 HTV-00038038 Đoàn Thanh Đạo 18/09/1989 142433031 Kỹ sư Xây dựng cầu đường Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

6 HTV-00043821 Đỗ Mạnh Hưng 05/07/1990 001090011820 Kỹ sư Xây dựng cầu đường Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

7 HTV-00043822 Nguyễn Văn Tuấn 06/06/1987 183536929 Kỹ sư Xây dựng cầu đường Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 3
Giám sát xây dựng công trình giao thông 3

9 HTV-00043824 Mai Đức Hưởng 20/03/1986 001086011102
Kiến trúc sư Kiến trúc công 
trình

Thiết kế kiến trúc công trình 2

10 HTV-00043825 Nguyễn Tuấn Anh 24/02/1987 001087009640
Kiến trúc sư Kiến trúc công 
trình

Thiết kế kiến trúc công trình 2

11 HTV-00043826 Lê Thế Anh 12/06/1988 037088003107
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

12 HTV-00043827 Trần Văn Hiếu 25/04/1991 163159287
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

13 HTV-00043828 Bùi Đức Cảnh 14/11/1991 151843161
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

14 HTV-00043829 Lỗ Văn Lợi 18/04/1989 013577069
Kỹ sư xây dựng Công trình 
ngầm đô thị

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

15 HTV-00043830 Bùi Minh Tân 22/10/1990 034090001198
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

16 HTV-00043831 Nguyễn Thị Mây 17/09/1991 125474019
Kỹ sư xây dựng kỹ thuật công 
trình

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

17 HTV-00043832 Phùng Văn Phong 28/03/1991 001091022582
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

18 HTV-00043833 Lê Thị Thơm 08/10/1987 172771152
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng 
(Cấp thoát nước)

Thiết kế cấp- thoát nước công trình 2

19 HTV-00043834 Trịnh Thị Kiều Oanh 24/04/1991 173209045 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 3

20 HTV-00002164 Ngọ Minh Hòa 28/12/1981 024081000128
Kỹ sư xây dựng Xây dựng 
DD&CN

Quản lý Dự án 2

21 HTV-00043835 Nguyễn Chí Thanh 01/06/1963 011866116
Kỹ sư xây dựng Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án 2

22 HTV-00002167 Phan Nguyễn 07/09/1982 131239653 Kỹ sư Xây dựng DD&CN Quản lý dự án 3

23 HTV-00043836 Phạm Khánh Hà 27/10/1980 040180000327
Kỹ sư xây dựng Xây dựng dân 
dụng &công nghiệp

Giám sát xây dựng công trình dân dụng 2

24 HTV-00002171 Trịnh Hưng 31/07/1984 012448956
Kỹ sư xây dựng Xây dựng 
DD&CN

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 2

25 HTV-00043837 Vũ Văn Sĩ 21/01/1989 036089005922
Kỹ sư xây dựng Xây dựng 
DD&CN

Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và công 
nghiệp 2

26 HTV-00035620 Lê Đăng Quân 13/11/1973 013055964 Kỹ sư hệ thống điện Quản lý dự án 3

27 HTV-00035621 Vũ Trung Nghĩa 06/10/1976 001076000303 Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và công 
nghiệp 2

28 HTV-00002180 Nguyễn Văn Anh 25/02/1984 151551165 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án 2

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ nghề hoạt động xây dựng
Hạng II, Hạng III - Đợt 7  năm 2018.

(Kèm theo Quyết định Số: 83/2018/QĐ-VECAS ngày 14 tháng 11 năm 2018) 

8 Vũ Quang Hưng 29/09/1988 034088007136 Kỹ sư xây dựng cầu - đườngHTV-00043823



29 HTV-00043838 Nguyễn Thị Mai 01/01/1989 022189000535
Kỹ sư Kinh tế XD Kinh tế xây 
dựng

Định giá Xây dựng 2

30 HTV-00002178 Nguyễn Danh Mạnh 02/09/1983 001083004614
Kỹ sư xây dựng Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án 2

Định giá Xây dựng 2
Quản lý dự án 2

32 HTV-00043839 Nguyễn Thành Luân 30/10/1992 163202285
Kỹ sư xây dựng Xây dựng 
DD&CN

Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và công 
nghiệp 3

33 HTV-00043840 Phạm Văn Toàn 20/06/1977 111307098
Kỹ sư Cầu đường Xây dựng 
cầu đường

Giám sát xây dựng công trình giao thông 3

34 HTV-00043841 Nguyễn Trường Giang 08/08/1992 017146258
Kỹ sư xây dựng Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và công 
nghiệp 3

35 HTV-00038147 Khuất Xuân Trường 28/01/1982 111556622
Kỹ sư xây dựng kỹ thuật công 
trình xây dựng - Xây dựng 
DD&CN

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiệp 2

36 HTV-00038148 Nguyễn Văn Phương 12/05/1986 024086000337
Kỹ sư công nghệ điện tử Công 
nghệ kỹ thuật điện tử

Thiết kế Cơ điện công trình 2

37 HTV-00043842 Nguyễn Mạnh Tiến 13/12/1994 145552084
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện 
tử

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình 3

38 HTV-00043843 Phan Huy Thắng 03/06/1991 001091014858 Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị Giám sát xây dựng công trình dân dụng 3

39 HTV-00043844 Giản Quốc Nghĩa 07/11/1992 187222892
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp 3

40 HTV-00043845 Vũ Bá Đức 04/11/1981 013663836
Kỹ sư Tự động hóa xí nghiệp 
công nghiệp - ngành điện

Thiết kế Cơ điện công trình 3

41 HTV-00004443 Nguyễn Văn Khoa 02/03/1981 012144594 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát xây dựng công trình giao thông 2

42 HTV-00002884 Phạm Hồng Đức 21/03/1989 012558414 kỹ sư xây dựng cầu đường Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

43 HTV-00043846 Lê Hồng Minh 06/10/1991 091593227
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 3

44 HTV-00002885 Doãn Vĩnh Trà 02/09/1985 036085000251 Kỹ sư xây dựng Cầu đường Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiệp 2

Giám sát xây dựng công trình giao thông 3

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp 2

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 3
Quản lý dự án 2

46 HTV-00043848 Lê Kiên Trung 10/05/1989 024566437
Kỹ sư Kỹ sư điện -điện tử - 
Ngành Tự động hóa

Thiết kế Cơ điện công trình 2

47 HTV-00038101 Đỗ Quang Phương 16/05/1989 225366613 Kỹ sư kỹ thuật nhiệt lạnh Thiết kế Cơ điện công trình 2

48 HTV-00043849 Lê Đức Thiện Vương 05/02/1990 271907667 Kỹ sư Điện - điện tử Thiết kế Cơ điện công trình 2

49 HTV-00038102 Lê Thanh Việt 25/01/1989 311977366 Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện Thiết kế Cơ điện công trình 2

50 HTV-00038104 Lê Bảo Châu 10/10/1990 230851528
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiệp 2

51 HTV-00038105 Đặng Trung Hải 29/09/1987 142369067 Kỹ sư Nhiệt năng học Thiết kế Cơ điện công trình 2

52 HTV-00038106 Nguyễn Thế Mạnh 01/12/1987 142461488 Kỹ sư Vật lý kỹ thuật Thiết kế Cơ điện công trình 2

53 HTV-00038107 Nguyễn Phạm Hưng 17/10/1987 183638201 Kỹ sư Vật lý kỹ thuật Thiết kế Cơ điện công trình 2

54 HTV-00038108 Trương Quốc Hưng 27/10/1989 113311944 Kỹ thuật năng lượng hạt nhân Thiết kế Cơ điện công trình 2

55 HTV-00038109 Đào Quang Huy 20/12/1989 126375581 Kỹ sư Nhiệt năng học Thiết kế Cơ điện công trình 2

56 HTV-00043850 Nguyễn Đình Bảo 17/07/1950 010369442 Kỹ sư cơ học Thiết kế công trình nông nghiệp và PTNT 2

45 Phạm Xuân Loát 25/07/1952 164001284 Kỹ sư xây dựng 

31 Nguyễn Mạnh Du 29/04/1978 038078005594
Kỹ sư Kinh tế XD Kinh tế xây 
dựng

HTV-00038145

HTV-00043847



57 HTV-00000909 Vũ Huy Đức 11/12/1984 025831 526 Kiến trúc sư Kiến trúc Quản lý dự án 3

58 HTV-00043851 Đỗ Bảo Vũ 13/04/1990 285237606 Kỹ sư xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiệp 2

59 HTV-00033692 Trần Nam Phong 14/11/1981 091081000061 Kỹ sư  thủy lợi Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp 2

60 HTV-00038116 Nguyễn Xuân Học 14/12/1990 191723790 Kỹ sư điện Kỹ thuật điện Thiết kế Cơ điện công trình 2

Thiết kế Cơ điện công trình 3
Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình 3

62 HTV-00038124 Phan Bách Khoa 16/08/1978 024145541 Kỹ sư  Điện – Điện tử Thiết kế Cơ điện công trình 2

63 HTV-00039726 Trần Cát Tường 25/04/1988 079088003411
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp 2

64 HTV-00040789 Trần Minh Tuyển 11/07/1984 037084000340
Kỹ sư Xây Dựng Công trình 
Thủy Điện

Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp 2

65 HTV-00043853 Lồ Toàn Vũ 04/09/1978 023339856 Kỹ sư điện - điện tử Thiết kế Cơ điện công trình 2

66 HTV-00038126 Lê Hồng Sơn 03/07/1977 025938534
Kỹ sư  Điện - Điện tử viễn 
thông

Quản lý dự án 2

67 HTV-00038129 Nguyễn Gia Ly 20/03/1992 197293219 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường Thiết kế xây dựng công trình giao thông 3

68 HTV-00002946 Võ Văn Hiệp 01/01/1972 087072000068
Kỹ sư xây dựng Xây dựng  cầu 
đường

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiệp 2

69 HTV-00043854 Nguyễn Văn Dũng 03/06/1970 024699842 Kỹ sư điện Thiết kế Điện - Cơ điện 2

70 HTV-00043855 Đậu Khắc Thành 07/09/1986 273208435 Kiến trúc sư Kiến trúc Thiết kế Kiến trúc công trình 2

71 HTV-00036650 Nguyễn Văn Thu 20/11/1990 205635014
Kỹ sư Năng lượng và Môi 
trường

Thiết kế Cơ điện công trình 3

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2
Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật 2
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2
Thiết kế công trình NN & PTNT 2

74 HTV-00036660
Nguyễn Thị Anh 
Tuyền

05/02/1960 340049319 Kỹ sư  Thủy nông Thiết kế công trình NN & PTNT 2

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2
Thiết kế kết cấu dân dụng và công nghiệp 2
Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật 2
Thiết kế kết cấu dân dụng và công nghiệp 2
Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật 2
Thiết kế công trình NN & PTNT 2
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 3
Thiết kế kết cấu dân dụng và công nghiệp 3
Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật 3

78 HTV-00036664 Trương Hoàng Sơn 27/02/1978 331126186 Kỹ sư Điện công nghiệp Thiết kế Cơ điện công trình 2

Thiết kế cấp thoát nước công trình 2
Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật 2

Thiết kế kết cấu CT Dân dụng và Công nghiệp 2

Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật 2
Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công 
nghiệp 2

Thiết kế công trình NN và PTNT 2
Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật 2

82 HTV-00036668 Nguyễn Chí Dũng 14/10/1984 341141332
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công 
nghiệp 2

83 HTV-00036669 Nguyễn Ngọc Thuận 09/10/1981 331343597 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật 3

72 Châu Văn Việt 28/04/1979 340925577 Kỹ sư Xây dựng cầu đường

61 Nguyễn Duy Tân 20/10/1990 024404375 Kỹ sư Hệ Thống điện

75 Đỗ Nguyên Bình 24/02/1979 351297451 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

73 Lê Thành Trị 22/03/1981 341989970 Kỹ sư Thủy công đồng bằng

77 Trần Thanh Hải 28/11/1969 340701635 Kỹ sư Thủy nông và cải tạo đất

76 Nguyễn Anh Tuấn 10/01/1983 341141691
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

80 Cao Đức Vĩnh 16/08/1982 341011883
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

79 Võ Văn Tấn Thạnh 20/11/1982 341138037 Kỹ sư Cấp thoát nước

81 Huỳnh Đức Tâm 03/09/1961 340004806
Kỹ sư Thủy nông, KS XD DD 
& CN

HTV-00043852

HTV-00036658

HTV-00036667

HTV-00036659

HTV-00036661

HTV-00036662

HTV-00036663

HTV-00036665

HTV-00036666



84 HTV-00036673
Phạm Thị Ngọc 
Hưởng

13/05/1982 341922180
Cử nhân cao đẳng xây dựng 
dân dụng và công nghiệp

Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật 3

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2
 Thiết kế công trình NN và PTNT 2
Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật 3

86 HTV-00036676 Nguyễn Văn Hiền 01/02/1978 341008590 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật 3

Giám sát công trình NN&PTNT 3

Giám sát xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 2

85 Trang Sĩ Tấn 19/07/1961 341761810 Kỹ sư Thủy nông – Cải tạo đất

87 Nguyễn Hữu Thức 11/03/1968 200914319 Kỹ sư xây dựng cầu đườngHTV-00038087

HTV-00036675


